
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Truyền động TL và khí nén Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/06/2016 Ca thi: SA
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29 29 65DCOT11

SBD Mã SV

65DCOT11220

Ký tênNgày sinh Lớp Giờ vào Số đềHọ và tên
Điểm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

TT Ghi chú

65DCOT11144

65DCOT11225 65DCOT11

65DCOT11212 65DCOT11

Đỗ Sơn Hoàng

Nguyễn Viết Hoàng

65DCOT11170 65DCOT11

65DCOT10679 65DCOT11

Hoàng Hải Hùng

Phạm Bá Hùng

65DCOT31341 65DCOT11

65DCOT11224 65DCOT11

Trần Quang Huy

Trần Quang Hưng

65DCOT11164 65DCOT11

65DCOT12552 65DCOT11

Nguyễn Duy Khánh

Phạm Văn Kiên

65DCOT12550 65DCOT11

65DCOT11219 65DCOT11

Trần Trung Kiên

Trần Văn Lãm

65DCOT11190 65DCOT11

65DCOT11171 65DCOT11

Thân Tùng Lâm

Lưu Quang Minh

65DCOT11153 65DCOT11

65DCOT11229 65DCOT11

Hoàng Thế Thanh Nam

Nguyễn Hữu Quảng

65DCOT11149 65DCOT11

65DCOT13960 65DCOT11

Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Song Bá

65DCOT11178 65DCOT11

65DCOT11202 65DCOT11

Nguyễn Văn Bảo

Phạm Văn Bính

65DCOT11216 65DCOT11

65DCOT11134 65DCOT11

Đỗ Tiến Dũng

Lại Đức Duy

65DCOT11

65DCOT11139 65DCOT11

65DCOT11142

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Trung Hà

65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 65DCOT11

65DCOT13002 Chu Văn Đăng 65DCOT11

65DCOT11

Nguyễn Văn Hải

Phạm Ngọc Hải

Trần Thái Hậu

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11172

65DCOT11148 Kim Anh Quân

65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11



GK1 GK2 KL
SBD Mã SV Ký tênNgày sinh Lớp Giờ vào Số đềHọ và tên

Điểm
TT Ghi chú
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Danh sách gồm 49 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Nguyễn Văn Sơn

65DCOT11160

65DCCS20676

65DCOT11222

65DCOT11207

65DCOT11185

65DCOT11228

65DCOT11221

Phạm Ngọc Thuỵ

Nguyễn Bá Tiến

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11196

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT12229

65DCOT11169

65DCOT11150

65DCOT12555

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11181 65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11201

65DCOT11

65DCOT11197 65DCOT11

65DCOT11194 65DCOT11

Nguyễn Quốc Tới

65DCOT11226 Lê Đức Quyền

Lê Xuân Sơn

Lương Anh Tuấn

Nguyễn Công Tuấn

Vũ Văn Tuấn

Đinh Quang Tùng

Lê Hồng Quân

65DCOT33753 Quách Mạnh Quân

Phạm Ngọc Vũ

Nguyễn Quang Thái

Nguyễn Văn Thái

Đỗ Tiến Thành

Lê Xuân Thành

Nguyễn Văn Thắng

Phan Chiến Thắng

65DCOT11

65DCOT11

65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

65DCOT11141



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Truyền động TL và khí nén Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/06/2016 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1

2 2
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28 28

29 29 65DCOT11158 65DCOT12

Ngô Văn Quân

Nguyễn Văn Quyết

65DCOT13740 65DCOT12

Trần Văn Ngọc

Nguyễn Bá Phong

65DCOT11189 65DCOT12

65DCOT13734 65DCOT12

Trần Văn Lộc

Đỗ Hữu Thiên Lý

65DCOT13275 65DCOT12

65DCOT11133 65DCOT12

65DCOT13003 65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12557 65DCOT12

65DCOT11230 65DCOT12

65DCOT13393

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Ghi chúSố đề
Điểm

Ký tên

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

Ngày sinh Lớp Giờ vào

65DCOT12

65DCOT12760

65DCOT13747 65DCOT12

65DCOT14390 65DCOT12

65DCOT12

65DCOT1265DCOT13394

65DCOT12551 65DCOT12

65DCOT13961

65DCOT11208

Nguyễn Bá Đạt

65DCOT14083

65DCOT13581

65DCOT12562

65DCOT14030

65DCOT11006

65DCOT11206

65DCOT13962

65DCOT11195

65DCOT12563

65DCOT13400

Lê Quốc Khánh

Phùng Ngọc Khánh

Vũ Duy Khánh

Nguyễn Trung Kiên

Phan Ngọc Linh

Đỗ Vân Long

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Mạnh Hoàng

Nguyễn Văn Hoàng

Trần Minh Khang

Hoàng Mạnh Cường

Bùi Văn Dân

Đinh Mạnh Dũng

Trịnh Việt Dũng

Vũ Minh Dũng65DCOT12560 65DCOT12

65DCOT13398 Vũ Việt Dũng

Nguyễn Đức Anh

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Văn Chiến

Bùi Xuân Cường

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12

65DCOT12



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Ghi chúSố đề

Điểm
Ký tênNgày sinh Lớp Giờ vàoHọ và tên

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

Danh sách gồm 43 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

65DCOT12230 65DCOT12

Nguyễn Văn Việt

Đỗ Văn Vịnh

65DCOT13584 65DCOT12

Hoàng Đình Tuấn

Phùng Gia Tùng

65DCOT14031 65DCOT12

65DCOT13274 65DCOT12

Nguyễn Văn Trường

Vũ Văn Tú

65DCOT11227 65DCOT12

65DCOT13582 65DCOT12

Lê Văn Thành

Nguyễn Văn Tiến

65DCOT13749 65DCOT12

65DCOT11182 65DCOT12

Phùng Xuân Thanh

Bùi Quang Thành

65DCOT13585 65DCOT12

65DCOT12556 65DCOT12

Lê Duy Thanh

Lê Văn Thanh

65DCOT13742 65DCOT12

65DCOT11209 65DCOT12

Chu Đình Sơn

Nguyễn Văn Sơn

65DCOT12559 65DCOT12

65DCOT13739 65DCOT12



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Truyền động TL và khí nén Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/06/2016 Ca thi: SA
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Danh sách gồm 17 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tênLớp Giờ vào Số đề
Điểm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Ghi chúNgày sinh

65DCMX11328 65DCMX11

65DCMX1165DCMX14025

65DCMX13870 65DCMX11

Lê Anh Đoàn

Đỗ Quang Hiến

65DCOT33755 65DCMX11

65DCMX10428 65DCMX11

Nguyễn Dương Hoàng

Nguyễn Như Hoàng

65DCMX13727 65DCMX11

65DCMX12231 65DCMX11

Vũ Trung Học

Phạm Văn Hữu

65DCMX10995 65DCMX11Nguyễn Tuấn Linh

Đỗ Thành Luân

65DCMX11000 Nguyễn Ích Quang 65DCMX11

65DCMX10993

65DCMX13869 65DCMX11

65DCOT33752 65DCMX11

65DCDD10958 65DCMX11

65DCMX10992

Phùng Văn Tú

Lê Thanh Tùng

65DCMX10998 65DCMX11

Đỗ Thành Công

Phạm Văn Duy

Nguyễn Văn Thái 65DCMX11

65DCMX11

Trần Việt Vương

65DCMX10994 Nguyễn Xuân Thắng 65DCMX11

65DCMX10426 Nguyễn Quang Tú 65DCMX11


